ĐÁP ÁN ĐỀ  THI HỌC KÌ VẬT LÝ 10

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

MÃ ĐỀ: 001

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ĐA
	B
	D
	D
	C
	A
	C
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	C


MÃ ĐỀ: 002

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ĐA
	B
	D
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	B
	C


MÃ ĐỀ: 003

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ĐA
	A
	B
	C
	B
	D
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	C
	C


MÃ ĐỀ: 004

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ĐA
	A
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	C


II- PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (1điểm):  Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định (quy tắc  momen lực)?

	

	Phát biểu: Muốn cho 1 vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
	1 điểm



	Câu 2:(1,5 điểm): Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều  là:  
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a. Cho biết tính chất của chuyển động?

b. Tìm tọa độ ban đầu, vận tốc ban đầu v0 và gia tốc của vật?


	

	Câu 2a 

(0,75 điểm)
	- Đây là chuyển động thẳng nhanh dần đều vì có dạng tổng quát x=x0+v0.t+1/2a.t2  trong đó a.v0 >0

	0,75đ


	Câu 2b
(0,75 điểm)
	- Tọa độ đầu: x0=100m
- Vận tốc đầu: v0=50cm/s
- Gia tốc của vật: a=160cm/s2
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

	Câu 3 (1,5 điểm): Ban đầu một vật có khối lượng m=2kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 18km/h và bỏ qua mọi ma sát thì bắt đầu chịu tác dụng của 1 lực 4N theo chiều chuyển động. 

a. Tìm gia tốc mà lực gây ra cho vật?

b. Tìm quãng đường vật đạt được sau 10 s?


	

	  Câu 3 (1,5 điểm):

a. Phân tích các lực tác dụng lên vật ta thấy, theo phương chuyển động của vật chỉ có lực 4N gây ra gia tốc. 

Ta có : Theo định luật II NewTơn  F=ma. 

Suy ra a=F/m=4/2=2m/s2.

b. Quãng đường vật đi sau 10 giây là :

Từ  s =
[image: image2.wmf]2
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Thay vào ta có s=5.10+1/2(2.102)=150m.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25đ

0,25 đ

0,5đ


	Câu 4: (2 điểm): Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 cm với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. 

a. Tìm gia tốc hướng tâm aht?

b. Tìm lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo?


	2 điểm

	Câu 4a 

( 1 điểm)
Câu 4b

(1 điểm)
	a. Tìm gia tốc hướng tâm aht:
 
[image: image3.wmf]222

.8.0,532/

ht

rms

a

w

===


b. Tìm lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo?

*Tại vị trí thấp nhất: 
Theo định luật II New-tơn ta có:
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Với 
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Chọn chiều dương dọc theo bán kính, hướng về tâm, chiếu lên chiều dương ta có:
T-P=m.
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Suy ra  T=P+m
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 Nên T = 
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	1 đ
0,25 đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


Lưu ý: Thí sinh giải theo cách khác hợp lí, giám khảo vẫn cho điểm tối đa.
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